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Thời gian thi: ___90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)

[image: image8.png]


Trình bày khái quát về khí cụ điện : định nghĩa, chức năng, đặc tính chung, những hiện tượng chung.
Câu 2: (3,0 điểm)

Trình bày cấu tạo, hoạt động và vẽ một mạch ứng dụng của  rơ le dòng điện.
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn mạch điện và cơ cấu của MCB1P (Miniture Circuit Breaker 1 Pole)
b) Kể tên các bộ phân trên sơ đồ đã vẽ ở phần a).

c) Nêu phạm vi sử dụng và chức năng của MCB nói chung.
d) Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện có một đèn và một ổ cắm với MCB1P. 
Câu 4: (2,0 điểm)

Hãy trình bày chi tiết thông tin kỹ thuật của khí cụ điện trong HÌNH_1
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN
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Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)
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(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	a)  Định nghĩa : Khí cụ điện là phần tử mạch điện có một hoặc nhiều cầu nối kim loại để đảm nhiệm chức năng đóng ngắt một hoặc nhiều đường dẫn dòng điện. Mỗi cầu có lúc liền mạch để cho phép dòng điện chảy từ đầu này sang đầu kia của cầu, có lúc hở mạch để triệt tiêu dòng điện.
	0,5

	
	b
	Khí cụ điện có thể thực hiện một hoặc vài chức năng sau đây:

   Đóng ngắt dòng điện.

   Điều khiển dòng năng lượng từ nguồn điện đến thiết bị tiêu thụ.

   Bảo vệ thiết bị tiêu thụ điện khỏi bị hư hỏng vì nhiệt hoặc cơ lực.

   Hạn mức dòng năng lượng từ nguồn điện đến thiết bị tiêu thụ.
	0,5

	
	c
	Đặc tính chung : Các khí cụ điện nói chung 
· Có một hoặc nhiều cầu tiếp điểm kim loại.

· Không biến đổi điện năng thành năng lượng có ích cho con người.

· Tiêu hao một phần điện năng thành nhiệt làm nóng chính nó.
	0,5

	
	d
	Những hiện tượng có ở mọi khí cụ điện :
      -     Điện trở tiếp xúc phát nhiệt khi có dòng điện chảy qua.
      -     Hồ quang điện (cung lửa ) phát sinh tại tiếp điểm khi ngắt dòng . 
      -     Lực điện động là lực điện từ giữa các đoạn vật dẫn trong KCĐ.
	0.5

	2
	
	
	3,0

	
	a
	Sơ đồ cấu tạo rơ le dòng điện                        
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	1,0

	
	b
	Khi cuộn dây không có dòng điện, thì cánh tay đòn sắt từ nối với bản lề bị lo xo kéo xuống, mang theo tiếp điểm động (cực chung) ở cánh kia của bản lề đến tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh bên trái. (Thường Đóng). 
	0,5

	
	c
	Khi cuộn dây có dòng điện đủ cường độ, từ trường dọc trục cuộn dây hút cánh tay đòn lên, quay tiếp điểm động trên cánh kia của bản lề về bên phải, tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh phải.
	0,5

	
	d
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      Khi động cơ chưa đạt 75%                    Khi động cơ đã vượt 75%  

tốc độ định mức, tiếp điểm rơ le đóng.       tốc độ định mức, tiếp điểm mở.

Mạch điện động cơ một pha với rơ le dòng điện để khởi động.
	1,0

	3
	
	
	3,0

	
	a
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Sơ đồ biểu diễn mạch điện và cơ cấu 
     của MCB 1P

   
	0,5

	
	b
	Mạch dẫn điện gồm:

 - Vis nối với dây nguồn điện -Tiếp điểm ngón -Cuộn dây -Lưỡng kim nhiệt-Vis nối với dây tải tiêu thụ.
	0,5

	
	c
	Hình vuông biểu diễn cơ cấu liên kết tiếp điểm động với tay gạt, đầu tự do của lưỡng kim và và đầu kích của lõi thép động nằm trong cuộn dây.
	0,5

	
	d
	MCB có thể có 1 đến 4 tiếp điểm, để đóng ngắt các mạch cung cấp điện nguồn DC hoặc 1Pha  hoặc 3Pha cho một hoặc một nhóm thiết bị điện.
	0,5

	
	e
	MCB có hai chức năng:
· Điều khiển thiết bị điện : Cho phép con người đóng ngắt  bằng tay một cách an toàn dòng điện qua thiết bị lên tới 50A.
· Bảo vệ thiết bị điện:   Tự động ngắt dòng điện ngắn mạch lên tới 3000A trong thời gian <0,1s.
	0,5

	
	f
	                                                                     CT
                 L
                      CB                       
                 N
	0,5

	4
	
	
	2,0

	
	a
	Đây là một khí cụ điện đóng ngắt do TRANER sản xuất, thuộc nhóm RCCB, model NL18-20, dùng trong mạch điện nguồn một pha.
	0,25

	
	b
	Dòng điện làm việc lâu dài của CB là In = 20 Ampere.
	0,5

	
	c
	CB chuyển sang TRIP để ngắt các tiếp điểm khi dòng rò xuống đất vượt quá 30mA
	0,5

	
	d
	Điện áp làm việc lâu dài của CB là Ue = 230V xoay chiều.
	0,25

	
	e
	Thời gian ngắt dòng rò không quá một giây (1s)
	0,25

	
	f
	CB này chịu được dòng ngắn mạch tối đa lên tới 500 Ampere. Nhưng nó không có chức năng tự động ngắt dòng ngắn mạch.
	0,25


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (2,0 điểm)

Vẽ hìnhhai trạng thái ON và OFF của bốn dạng tiếp điểm thường dùng trong các khí cụ điện.

Câu 2 : (2,5 điểm)
Hãy đọc và giải thích ý nghĩa của sơ đồ mạch điện và những số liệu ghi trên trên vỏ khí cụ điện trong ảnh chụp kèm theo đề thi.
Câu 3: (3,0điểm)

Hình vẽ dưới đây biểu diễn mạch điện và cơ cấu truyền động tiếp điểm của một loại khí cụ điện rất thông dụng trong gia đình. 
a) Hãy cho biết tên thường gọi và tên trên vỏ của loại khí cụ điện này.

b) Cho biết công dụng của nó.
c) Chỉ ra chi tiết đặc trưng trong cấu tạo và hoat động của khí cụ điện này. 
d) Phần tử mang tên T là gì? để làm gì?
e) Hãy kể ra ba trường hợp làm RCCB ngắt mạch tự động (Trip).
Câu 4: (2,5điểm)
Vẽ sơ đồ mạch điện động cơ một pha có rơ le tốc độ và giải thích hoạt động của mạch.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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HỌC KỲ: II

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp Nghề (9+4)


Học phần: Khí Cụ Điện


Lớp:  16TCN-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017



Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	
Tiếp điểm cầu đang mở                               Tiếp điểm cầu đang đóng
	0,5

	
	b
	
Tiếp điểm dao   Tiếp điểm dao
đang mở                  đang đóng
	0,5

	
	c
	

Tiếp điểm dao 
đang mở                            Tiếp điểm dao
 đang đóng
	0,5

	
	d
	Tiếp điểm nêm đang mở                          Tiếp điểm nêm đang đóng



	0,5

	2
	
	
	2,5

	
	a
	H3CR-HRL TIMER và Ký hiệu  ( trên các tiếp điểm TĐ(1-4) ,TĐ(11-8) cho biết khí cụ điện này là một TIMER OFF DELAY.
	0,5

	
	b
	TIME RANGE 0,6 TO 12sec :  Thời gian delay có thể chỉnh được từ 0,6 giây đến 12 giây.
	0,5

	
	c
	1-3 , 11-9 là tiếp điểm Thường Mở  mở chậm.
1-4 , 11-8 là tiếp điểm Thường Đóng đóng chậm.
	0,5

	
	d
	Timer bắt đầu đếm thời gian khi cấp diện áp 100 – 120VAC , 50-60Hz vào hai chân 2-10
	0,5

	
	e
	Các tiếp điểm khi đóng có thể chịu được dòng điện không quá 5A. Khi mở, các tiếp điểm chịu được điện áp không quá 250VAC.
	0,5

	3
	
	
	3,0

	
	a
	Tên viết trên vỏ khí cụ điện này là  RCCB  hoặc ELCB. Tên thông thường là CB chống giựt điện. 
	0,5

	
	b
	RCCB là khí cụ điện dùng trong mạng điện hạ thế <1000V để đóng ngắt dòng tải bằng tay và để tự động  ngắt dòng điện rò xuống đất, bảo vệ người và tài sản khỏi bị hư hại.
	0,75

	
	c
	RCCB có một vòng sắt từ bao quanh tuyến dẫn điện (gồm tất cả các dây truyền tải) và một cuộn dây thứ cấp sinh ra điện áp cảm ứng khi trong tuyến dẫn điện có dòng điên dôi dư. 
	0,5

	
	d
	T là một nút nhấn ,để người sử dụng định kỳ hằng tháng kiểm tra cơ chế tự động ngắt dòng dôi dư của CB có còn tốt hay không.
	0,5

	
	e
	Dòng dôi dư (residual  current) xuất hiện trong ba trường hợp:
· Có người chạm tay vào dây pha đồng thời chạm đất. 

· Dây pha bị chạm vào đất trực tiếp hoặc điện dung ký sinh giữa mạng dây pha với đất đủ lớn. 

· Nút Test (T)  được nhấn , khép kín mạch điện trở thử nghiệm bên trong RCCB.
	0,75

	4
	
	
	2,5

	
	a
	Mạch điện động cơ một pha dùng rơ le tốc độ để khởi động.
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	1,25

	
	b
	Khi vừa nối mạch vào nguồn điện,  tốc độ rotor bằng zero, khối mang tiếp điểm động của rơ le ở trạng thái dẫn (đóng), điện dung toàn phần của mạch lớn,  dòng điện chảy qua dây quấn khởi động cũng lớn, tạo ra mô men lớn kéo rotor tăng tốc.
	0,5

	
	c
	Khi tốc độ của rotor tăng lên, lực ly tâm tác động lên tiếp điểm động của rơ le. Đến khi tốc độ rotor đạt 75% tốc độ định mức của động cơ thì lực ly tâm đủ lớn để làm tiếp điểm rơ le hở mạch (mở), dòng điện giảm xuống trị số làm việc định mức. 
	0,75


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)




(Ký và ghi rõ họ tên)


Đề số 01





HÌNH_1


(dùng cho Câu 4)
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Đề số 02





ẢNH CHỤP DÙNG CHO CÂU 2 CỦA ĐỀ SỐ 2 – KCĐ - TCNĐ





Đề số 2
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